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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

1 NN.01.001 Mai Nhựt Thắng 084092007479 19/10/1992 Nam Kinh
Tổng hợp tài chính - ngân sách, 

Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

74 74
Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.01.002 Nguyễn Ngọc Tú Anh 075087000870 15/5/1987 Nam Kinh
Tổng hợp tài chính - ngân sách, 

Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

35
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

3 NN.01.003 Nguyễn Minh Thư 084199000547 23/6/1999 Nữ Kinh
Tổng hợp tài chính - ngân sách, 

Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

26
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

4 NN.01.004 Phương Thị Hồng Thắm 084185000457 01/01/1985 Nữ Kinh
Tổng hợp tài chính - ngân sách, 

Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

46.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức



 2

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.03.006 Trịnh Minh Trí 084091012161 11/4/1991 Nam Khmer
Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển 
đô thị, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 

và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng

Người dân tộc 
thiểu số

31 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

2 NN.03.007 Nguyễn Đức Tín 312314516 14/8/1996 Nam Kinh
Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển 
đô thị, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 

và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng
45.5

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.04.008 Ngô Thị Thủy Tiên 084192002409 21/6/1992 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

60 60

2 NN.04.011 Đồng Thị Phương Nhung 334459164 25/6/1990 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

79 79

3 NN.04.012 Hồ Thị Thảo Vy 086191010576 10/8/1991 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

84 84
Dự kiến xét 
trúng tuyển

4 NN.04.013 Phạm Minh Nhựt Đăng 083099006963 06/3/1999 Nam Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

47
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

5 NN.04.015 Trần Thị Ngân Em 331813408 10/12/1998 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

39
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

6 NN.04.016 Trần Thị Bảo Trân 084191010375 30/4/1991 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

68 68.00
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

7 NN.04.018 Nguyễn Thị Quyên 335037125 03/11/1988 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

43
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

8 NN.04.020 Dương Thị Trúc Linh 084190000631 06/12/1990 Nữ Kinh
Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế 
tập thể, Phòng Tổng hợp - Kinh tế - 
Khoa giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư

72 72
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.05.023 Nguyễn Thị Thu Trang 084199008559 15/10/1999 Nữ Kinh
Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Tổng 

hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

82.75 82.75
Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.05.026 Bành Lộc Thiên 334516242 13/10/1989 Nam Kinh
Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Tổng 

hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

56 56

3 NN.05.030 Kiên Thành Tài 084091012866 07/6/1991 Nam Khmer
Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Tổng 

hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

Người dân tộc 
thiểu số

67 5.0 72

4 NN.05.031 Kiên Thị Hồng Tiến 084188011995 15/5/1988 Nữ Khmer
Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Tổng 

hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

Người dân tộc 
thiểu số

75 5.0 80

5 NN.05.033 Nguyễn Thị Hồng Thắm 084195001761 01/12/1995 Nữ Kinh
Tổng hợp kinh tế xã hội, Phòng Tổng 

hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

67.5 67.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.06.035 Trần Thế Bão 084098000937 24/4/1998 Nam Kinh
Thẩm định chủ trương đầu tư, Phòng 
Đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
50.5 50.5

Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.07.036 Võ Ngọc Huy 083097003646 01/4/1997 Nam Kinh
Thẩm định giá đất, Phòng Quản lý đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
69 69

Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.08.038 Lâm Văn Thương 038091034683 06/12/1991 Nam Kinh
Quản lý tài chính doanh nghiệp, 

Phòng Tài chính doanh nghiệp và tin 
học thống kê, Sở Tài chính

70.5 70.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.09.040 Dương Hữu Nghĩa 084091000872 13/02/1991 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
57 57

2 NN.09.042 Mai Văn Chí Thăm 331824271 21/3/1996 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
64 64

3 NN.09.044 Nguyễn Tường Vân 084197001475 18/3/1997 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
60 60

4 NN.09.047 Diệp Thị Vân Khoa 084199005367 26/10/1999 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
Vắng thi Vắng thi Vắng thi

5 NN.09.050 Nguyễn Văn Khang 084088001720 10/01/1988 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
42.5

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

6 NN.09.055 Nguyễn Anh Trí 084097011113 25/01/1997 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
18

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

7 NN.09.056 Nguyễn Thị Diễm My 091300011883 01/01/2000 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
24.5

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

8 NN.09.057 Trần Hồng Phúc 084092001478 04/3/1992 Nam Khmer
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh

Người dân tộc 
thiểu số

43 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

9 NN.09.060 Nguyễn Thị Trúc Phương 084194009864 23/3/1994 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
48

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

10 NN.09.062 Từ Thanh Kim Ngân 084199000268 22/4/1999 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
49

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

11 NN.09.063 Nguyễn Hoàng Sang 331874467 19/3/1999 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
69.5 69.5

Dự kiến xét 
trúng tuyển

12 NN.09.064 Nguyễn Quốc Thanh 084200001192 29/3/2000 Nam Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
27

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

13 NN.09.068 Sơn Minh Đức 084097008149 12/01/1997 Nam Khmer
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh

Người dân tộc 
thiểu số

36 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

14 NN.09.069 Mạch Thị Thúy Ái 366025648 20/12/1995 Nữ Kinh
Giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh 
tra, Ủy ban nhân dân thành phố Trà 

Vinh
55 55



 12

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.10.070 Châu Thị Yến Như 084187001473 06/4/1987 Nữ Kinh
Quản lý giao thông vận tải, Phòng 
Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 

thành phố Trà Vinh
56 56

Dự kiến xét 
trúng tuyển



 13

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.11.075 Trần Thanh Cần 084083000839 09/4/1983 Nam Kinh
Theo dõi về biển, đảo, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân thị xã Duyên Hải

57.75 57.75
Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.11.076 Huỳnh Thị Minh Thư 084198005301 01/01/1998 Nữ Kinh
Theo dõi về biển đảo, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Duyên Hải

78 78
Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.12.077 Nguyễn Trọng Trí 086097009288 16/02/1997 Nam Kinh
Quản lý quy hoạch, kiến trúc, Phòng 
Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân thị 

xã Duyên Hải
29.5

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.13.079 Nguyễn Lệ Huỳnh Như 084300004321 31/01/2000 Nữ Kinh
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải
60 60

2 NN.13.080 Nguyễn Quốc Huy 084097001001 01/01/1997 Nam Kinh
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải
78 78

Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.13.081 Trương Minh Hùng 334757039 03/9/1992 Nam Khmer
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

35 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.13.082 Trần Thị Thảo Nhi 084199006144 01/4/1999 Nữ Khmer
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

69 5.0 74

2 NN.13.083 Kiên Chanl Ni 084092009735 01/01/1992 Nam Khmer
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

89 5.0 94
Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.13.084 Lâm Văn Sơn 084095007176 29/9/1995 Nam Khmer
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, 
Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân huyện 

Duyên Hải

Học viên tốt 
nghiệp đào tạo sĩ 

quan dự bị
79 5.0 84



 18

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.14.085 Sơn Ngọc Hà 084195005636 19/5/1995 Nữ Khmer
Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất 

giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

76 5.0 81
Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.14.088 Trần Thị Bích Duy 084190013770 19/01/1990 Nữ Kinh
Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất 

giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

59 59
Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.15.090 Phạm Thị Huyền Trân 084190003450 26/6/1990 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân thị xã Duyên Hải
61 61

Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.15.091 Lâm Văn Song 084088006365 01/01/1988 Nam Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân thị xã Duyên Hải
30

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

3 NN.15.092 Bùi Thị Thanh Tuyền 084300001199 21/01/2000 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân thị xã Duyên Hải
52 52
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.15.093 Nguyễn Thị Thanh Vân 084185001081 20/7/1985 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải
72 72

Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.15.094 Lê Văn Dũng 084090010252 21/9/1990 Nam Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải
65 65

3 NN.15.095 Từ Thị Thanh Thúy 084190014822 29/5/1990 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Duyên Hải
40

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.15.096 Phạm Thị Thanh Trúc 084191000453 22/6/1991 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần
31

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

2 NN.15.097 Nguyễn Ngọc Yến 084192000891 25/10/1992 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần
52 52

3 NN.15.098 Nguyễn Thị Trúc Linh 084190015315 06/6/1990 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần
38.5

Điểm thi vòng 
2 dưới 50 

điểm

4 NN.15.099 Bùi Thị Yến Thanh 334411440 25/9/1990 Nữ Kinh
Quản lý tài chính - ngân sách, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Tiểu Cần
74 74

Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.16.100 Thạch Hạnh 084098004334 09/6/1998 Nam Khmer
Quản lý chính quyền địa phương và 
công tác thanh niên, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

74.5 5.0 79.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.16.101 Trần Ngọc An 084098001068 25/4/1998 Nam Khmer
Quản lý chính quyền địa phương và 
công tác thanh niên, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

41.5 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

3 NN.16.102 Sơn Thị Oanh Thi 084191011024 17/12/1991 Nữ Khmer
Quản lý chính quyền địa phương và 
công tác thanh niên, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Người dân tộc 
thiểu số

33.5 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

4 NN.16.104 Nguyễn Thúy Lan 084188002613 15/10/1988 Nữ Kinh
Quản lý chính quyền địa phương và 
công tác thanh niên, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

72.5 72.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.17.106 Dương Quốc Bảo 084094000235 01/01/1994 Nam Kinh
Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân huyện Duyên Hải
84.5 84.5

Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.17.107 Nguyễn Thị Thanh Trà 084199001714 31/7/1999 Nữ Kinh
Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân huyện Duyên Hải
73.5 73.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.17.108 Lâm Thị Hoàng Oanh 084194006541 19/5/1994 Nữ Kinh
Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang
64.5 64.5

Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.18.112 Trần Võ Quang Thành 084096004749 30/8/1996 Nam Kinh
Quản lý kế hoạch và đầu tư, Phòng 
Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Ngang
79 79

Dự kiến xét 
trúng tuyển
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.19.115 Kim Thị Tường Vi 084197008965 20/02/1997 Nữ Khmer
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

Người dân tộc 
thiểu số

50 5.0 55

2 NN.19.116 Thạch Ngọc Hồng Phúc 084196009917 11/9/1996 Nữ Khmer
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

Người dân tộc 
thiểu số

46.5 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

3 NN.19.117 Nguyễn Thị Minh Thì 334840325 20/4/1995 Nữ Kinh
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

73.5 73.5

4 NN.19.118 Trương Thụy Trà My 334996411 13/12/2000 Nữ Kinh
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

48.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

5 NN.19.119 Kim Châu Thạch 084098006883 27/7/1998 Nam Khmer
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

Người dân tộc 
thiểu số

75 5.0 80
Dự kiến xét 
trúng tuyển

6 NN.19.120 Phan Thanh Phước 084084000572 16/6/1984 Nam Kinh
Quản lý môi trường, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân huyện Cầu Kè

58.5 58.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.20.124 Kiên Sua Sa Đây 084099001160 24/7/1999 Nam Khmer

Quản lý lao động, việc làm và dạy 
nghề, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 
Cầu Kè

Người dân tộc 
thiểu số

49 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

2 NN.20.125 Nguyễn Thị Hồng Thắm 084195006462 14/8/1995 Nữ Kinh

Quản lý lao động, việc làm và dạy 
nghề, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 
Cầu Kè

60.5 60.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.20.126 Nguyễn Thị Quỳnh Dung 086300003589 27/5/2000 Nữ Kinh

Quản lý lao động, việc làm và dạy 
nghề, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 
Cầu Kè

50.5 50.5

4 NN.20.127 Phạm Phương Thảo 084199001010 24/10/1999 Nữ Kinh

Quản lý lao động, việc làm và dạy 
nghề, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện 
Cầu Kè

Vắng thi Vắng thi Vắng thi



 29

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.21.131 Kim Thanh Truyền 084088006451 26/12/1988 Nam Khmer
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
Người dân tộc 

thiểu số
93 5.0 98

Dự kiến xét 
trúng tuyển

2 NN.21.132 Nguyễn Thị Mỹ Yến 084197003535 15/9/1997 Nữ Kinh
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
83 83

3 NN.21.133 Thạch Thị Thu Ngân 084198000919 19/11/1998 Nữ Khmer
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
Người dân tộc 

thiểu số
66 5.0 71

4 NN.21.135 Nguyễn Phương Uyên 084197001059 22/10/1997 Nữ Kinh
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
78 78

5 NN.21.136 Nguyễn Thị Thùy Trang 084193000253 20/3/1993 Nữ Kinh
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
Vắng thi Vắng thi Vắng thi

6 NN.21.137 Nguyễn Trường An 084090012739 02/3/1990 Nam Kinh
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
58 58
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

7 NN.21.138 Vương Thị Mỹ Hạnh 084191000400 29/6/1991 Nữ Khmer
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
Người dân tộc 

thiểu số
86 5.0 91

8 NN.21.139 Sơn Thị Sa Mi 084193000300 01/01/1993 Nữ Khmer
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
Người dân tộc 

thiểu số
68 5.0 73

9 NN.21.140 Phan Đình Huy 084090000520 29/8/1990 Nam Kinh
Quản lý tôn giáo, Phòng Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Kè
85 85



 31

STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.23.142 Kim Vịa Rás 084093004305 01/01/1993 Nam Khmer
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Người dân tộc 
thiểu số

56.5 5.0 61.5

2 NN.23.143 Huỳnh Yến Khoa 084195000342 22/5/1995 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

64.5 64.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.23.144 Trần Thị Yến Nhi 084196007084 10/5/1996 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

27.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

4 NN.23.145 Hà Thị Cẩm Tiên 334985908 20/4/1999 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

29.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

5 NN.23.146 Lê Diễm Linh 084300001189 14/12/2000 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

51.5 51.5

6 NN.23.147 Trương Văn Hào 084091008580 09/4/1991 Nam Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

52.5 52.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

7 NN.23.149 Nguyễn Thị Tường Vi 084300004308 29/3/2000 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

41.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

8 NN.23.151 Trần Thị Thu Hiền 334942132 09/9/1997 Nữ Kinh
Cải cách hành chính, Phòng Nội vụ, 
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

35.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.24.153 Nguyễn Thị Cẩm Linh 084193004116 29/9/1993 Nữ Kinh
Tiền lương và bảo hiểm, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang
72.5 72.5

2 NN.24.155 Nguyễn Phúc Trí Giang 084088000236 04/9/1988 Nam Kinh
Tiền lương và bảo hiểm, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Người hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự

78 2.5 80.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.24.156 Trần Thị Diễm Hương 084197003579 09/6/1997 Nữ Kinh
Tiền lương và bảo hiểm, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang
79 79

4 NN.24.157 Đoàn Anh Thư 084194009147 14/9/1994 Nữ Kinh
Tiền lương và bảo hiểm, Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân huyện Cầu Ngang
70.5 70.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.25.158 Trần Thị Bích Liểu 084198008606 28/02/1998 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

21
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

2 NN.25.162 Thạch Hương Thảo 084199006735 07/12/1999 Nữ Khmer
Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

Người dân tộc 
thiểu số

17 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

3 NN.25.168 Đường Thị Ngọc Phượng 084189001480 19/10/1989 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

86 86
Dự kiến xét 
trúng tuyển

4 NN.25.171 Lâm Thiên Kim 084300005815 21/4/2000 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Phòng Hành 

chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh

21
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.25.173 Nguyễn Thị Hải Ngọc 084199008777 01/3/1999 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

72 72

2 NN.25.174 Trương Thị Ngọc Trân 084300000961 21/3/2000 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

60 60

3 NN.25.175 Huỳnh Lê Châu Tuấn 084093000079 25/11/1993 Nam Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

Tốt nghiệp đào 
tạo chỉ huy 

trưởng Ban chỉ 
huy quân sự cấp 
xã ngành quân sự 
cơ sở được phong 
quân hàm sĩ quan 
dự bị đã đăng ký 
ngạch sĩ quan dự 

bị

82.5 5.0 87.5
Dự kiến xét 
trúng tuyển

4 NN.25.176 Trương Thị Diểm Triên 334935323 06/01/1997 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

79 79

5 NN.25.177 Châu Thị Hồng Y 084190017158 10/02/1990 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

54.5 54.5
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

6 NN.25.180 Nghi Thị Tố Nga 084186011535 07/7/1986 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

80.5 80.5

7 NN.25.181 Kim Thị Út 084197010497 13/9/1997 Nữ Khmer
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

Người dân tộc 
thiểu số

24 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

8 NN.25.182 Lê Thanh Trà 094099000568 14/7/1999 Nam Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh

76 76
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.25.183 Kim Navi 084086006498 01/8/1986 Nam Khmer
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

Người dân tộc 
thiểu số

73.5 5.0 78.5

2 NN.25.184 Lê Thị Anh Thư 084190006525 12/9/1990 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

66.5 66.5

3 NN.25.185 Kim Thị Sưng 084194007672 17/02/1994 Nữ Khmer
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

Người dân tộc 
thiểu số

19 5.0
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

4 NN.25.186 Nguyễn Thị Cẩm Tú 084191000313 01/01/1991 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

93 93
Dự kiến xét 
trúng tuyển

5 NN.25.188 Võ Thị Thùy Dương 084199009364 20/7/1999 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

71 71

6 NN.25.189 Huỳnh Thị Ngọc Yến 084191004647 02/02/1991 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

65 65
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

7 NN.25.190 Nguyễn Du Kị 084098005383 06/12/1998 Nam Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

50 50

8 NN.25.191 Huỳnh Thanh Lê 084090000285 01/6/1990 Nam Khmer
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

Người dân tộc 
thiểu số

85 5.0 90

9 NN.25.193 Phạm Thị Kiều Loan 084190000642 02/02/1990 Nữ Kinh
Hành chính tổng hợp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Ủy ban nhân dân 
huyện Tiểu Cần

44.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.26.195 Huỳnh Thị Cẩm Tú 334755275 17/8/1992 Nữ Kinh
Kế toán, Văn phòng HĐND và 

UBND, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu 
Cần

48.75
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm

2 NN.26.197 Thạch Nhiều 084189006777 01/01/1989 Nữ Khmer
Kế toán, Văn phòng HĐND và 

UBND, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu 
Cần

Người dân tộc 
thiểu số

69 5.0 74
Dự kiến xét 
trúng tuyển

3 NN.26.198 Lâm Chí Vỹ 084200001139 19/02/2000 Nam Kinh
Kế toán, Văn phòng HĐND và 

UBND, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu 
Cần

72 72
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.26.199 Lê Thị Phương Yến 084190003277 25/4/1990 Nữ Kinh
Kế toán, Văn phòng HĐND và 

UBND, Ủy ban nhân dân huyện Cầu 
Ngang

49.5
Điểm thi vòng 

2 dưới 50 
điểm
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Số CMND hoặc 
Thẻ căn cước 

công dân

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử 
dụng và quản lý

Đối tượng ưu 
tiên

Điểm thi 
viết vòng 2 

(môn 
Nghiệp vụ 

chuyên 
ngành)

Điểm 
ưu tiên

Điểm xét 
tuyển (Điểm 
thi >=50 + 
Điểm ƯT)

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số 595/TB-HĐTDCC ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Phụ lục I

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022, KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Theo vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý công chức

1 NN.26.201 Trần Thị Phương Anh 142819748 02/5/1999 Nữ Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Dương
62.5 62.5

2 NN.26.202 Phạm Tuấn Anh 096094004090 31/5/1994 Nam Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau
87 87

3 NN.26.204 Trần Thị Trúc Mi 371682276 29/9/1993 Nữ Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang
68.25 68.25

4 NN.26.205 Đoàn Thị Bảo Ngọc 371645879 27/7/1993 Nữ Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang
80 80

5 NN.26.207 Nguyễn Đình Sơn 026097004370 02/11/1997 Nam Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang
54 54

6 NN.26.208 Trịnh Thị Tuyết 125540496 06/12/1992 Nữ Kinh
Kế toán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
68.5 68.5
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